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TX. Mỹ Hào 50 15 0,5 12 30 42 20,5 42 2 2

Văn Lâm 43 130 130

Yên Mỹ 12 10 18,8 2,4 30 500 500 100

Khoái Châu 40 40 60 100 0,5 30 230 230

Văn Giang 15 520 515 1.050

Ân Thi 150 135 0,1 135 115 1 125 55 60 185 185 30

Kim Động 2,5 2 50 110 110 123 80 46 22 339 610 35

Tiên Lữ 5 60 0,5 60 45 69 70 51 10 439 500

Phù Cừ 563 190 10 165 42 9 435 100 27 18 234 379 50

TP. Hưng Yên 10,5 8,5 10 1 153 3,5 20 70 305 375

Cộng 768 465 11,1 432,5 370,8 13,4 1.107 59 332 359 107 74 542 2.879 3.961 215

Huyện, 

thị xã, 

thành phố

Diện tích 

lúa gặt

Tình hình sâu bệnh hại trên lúa

Rầy nâu - Rầy lưng trắng Hoa 

cây 

cảnh

Rau 

các 

loại

Bệnh bạc lá - Đốm sọc 

vi khuẩn
Đạo ôn cổ bông

Diện tích thu hoạch rau vụ Xuân - Hè

Ngày    06   tháng   6  năm   2022

Ngô

Lạc, 

đậu 

tương

Dưa 

chuột

Nguyễn Văn Tráng

Đơn vị tính: ha

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 31/TĐ - NN

Tổng

Diện tích 

trồng rau 

màu vụ 

Hè - Thu

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư TU; đ/c phó bí thư thường trực TU; 
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đ/c Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT; 
- Đ/c Bí thư, đ/c Chủ tịch UBND các huyện, TX, TP; 
- Phòng NN&PTNT (phòng KT) các huyện, TX, TP; 
- Phòng Cây Lương thực - Cục Trồng trọt; 
- TT Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp; 
- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh; 
- Công ty Điện lực Hưng Yên; 
- Chuyên viên UBND tỉnh theo dõi NN; 
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh; 
- Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên ; 
- Cục thống kê tỉnh; 
- Chi cục: BVTV, Thủy lợi, TTKN, TTGNN; 
phòng KT-KH, VP Sở NN & PTNT; 
- Lưu : VT sở Nông nghiệp, Phòng Trồng trọt. 

 

Ghi chú:  

- Chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa Xuân đã chín theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đồng thời tiến hành bừa dập gốc rạ ngay 

sau khi thu hoạch để gốc rạ nhanh phân hủy, đảm bảo chất lượng đất phục vụ gieo, cấy lúa Mùa. 
- Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo quy trình phù hợp với từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các 

đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả, có biện pháp phòng trừ sớm, kịp thời và hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những diện tích 

chuẩn bị cho thu hoạch cần đảm bảo thời gian cách ly phân bón, thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng ATTP; 
- Tiến hành thu hoạch diện tích rau màu, cây ăn quả đã tới kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ 

nghiêm thời gian cách ly đối với từng loại thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP. 
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